	TUẦN THỨ  30                                                       Từ ngày 14/4./2025. Đến ngày 18/4/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
14/4
	S
 
 
	1
	Toán 
	146
	Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu(trang 87)

	 
	

	
	
	2
	HĐTN
	88
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội đọc sách
	
	compa


	
	
	3
	Tiếng Việt
	204
	Đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	205
	Luyện từ và câu: Luyện tập về câu ghép
	Soi bài Hs 
	Máy soi 

	
	C
	5
	 Âm nhạc
	30
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạoT
	
	Đàn 

	
	
	6
	Tin học
	30
	Sử dụng biểu thức trong chương trình 
	 
	

	
	
	7
	GDTC
	59
	Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao.
-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	 
	Sân tập.
Tranh động  tác điều hòa

	Ba
15/4
	S
	1
	 M.Thuật
	30
	Vì một thế giới hoà bình.(T1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	 Toán
	147
	Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1)(trang 90)
	Bài học stem Thước tròn phần trăm 
	Máy soi 
compa

	
	
	3
	Tiếng Việt
	206
	Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 2)
	
	

	
	
	4
	 T.Anh
	117
	Unit 11: Animals-Lesson 2: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	Tư
16/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	207
	Bộ đội về làng(T1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	
	Bộ đội về làng(T2)
	 
	

	
	
	3
	 Toán
	148
	Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 2)(trang 92)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Khoa học
	59
	Phòng tránh bị xâm hại (tiết 4)
	 
	Tranh ảnh về thực vật có hoa

	
	C
	5
	 HĐTN
	89
	HĐGDCĐ: Lập kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường quanh em
	 
	

	
	
	6
	 T. Anh
	118
	Unit 11: Animals- Lesson 2: Task 4,5,6
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	7
	Toán
	149
	Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện (trang 94)
	
	

	Năm
17/4
	S
	1
	 Toán
	150
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 1)(trang 96)
	 
	Thước, êke

	
	
	2
	Công nghệ
	30
	Mô hình điện mặt trời (Tiết 1)
	
	Điện thoại

	
	
	3
	Tiếng Việt
	209
	Viết:Luyện viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc
	
	Máy soi

	
	
	4
	 Đạo đức
	30
	Phòng tránh xâm hại. (Tiết 5)
	
	

	
	C
	5
	 Sử địa
	59
	Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới (Tiết 2)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	 Sử địa
	60
	Văn minh Ai Cập (Tiết 1)
	
	

	
	
	7
	 Khoa học
	60
	Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe
	
	Máy tính 

	Sáu
18/4
	S
	1
	 GDTC
	60
	-Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao.
-Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”
	 
	Sân tập, 

	
	
	2
	Toán
	151
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 2)(trang 98)
	GA ĐT 
	Thước, chì 

	
	
	3
	T.Anh
	119
	Unit 11: Animals-Lesson 3: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt 
	210
	Đọc mở rộng
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	90
	SHL: Chúng tôi lên tiếng vì môi trường
	
	

	
	
	6
	Đọc thư viện
	
	Đọc cá nhân
	 
	Phiếu BT 

	
	
	7
	T.Anh
	120
	Unit 11: Animals: Lesson 3: Task 4,5,6
	GA ĐT 
	Máy tính 

	  

	                                            Kiểm tra,ngày  9  tháng 4  năm 2025
                              Phó Hiệu trưởng



                            Vũ Thị Chững                 



Chú ý tuần này bỏ tiết TV bổ trợ thay vào đó là tiết đọc thư viện.Bỏ 1 tiết Toán bổ trợ để đẩy dần 1 tiết toán chính ở tuần sau lên chuẩn bị cho tuần 32 nghỉ lễ 30/4; 1/5
*Tiếng việt :
- Đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa=>GDQPAN:Vận dụng: Yêu đất nước.Biết ơn những người có công với đất nước. Phát huy truyền thống yêu nước.
- Bộ đội về làng(T1)=>GD QPAN: Yêu đất nước. Biết ơn những người hi sinh vì đất nước. Phát huy truyền thống yêu nước.
*Toán:
Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1)(trang 90)=>Bài học stem Thước tròn phần trăm
*Khoa học
- Phòng tránh bị xâm hại (tiết 4)=>Giáo dục PCBLHĐ: Bài:  Phòng chống bạo lực tới trường (Trình bày được những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại)
*Lịch sử và đị lí
Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới (Tiết 2)=>GD QCN: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Giáo dục Quốc phòng an ninh: Học sinh kể những hoạt động , việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam
